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ATM 

POS 

Automatic Teller Machine: Máy rút tiền tự động 

Point of sale: Máy chấp nhận thanh toán thẻ 

SHB Saigon - Ha Noi Commercial Joint Stock Bank 

TCKT Tổ chức kinh tế 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

CNTT Công nghệ thông tin 

DNNN Doanh nghiệp nhà nước 

DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

DVBL Dịch vụ bán lẻ 

KH Khách hàng 

NH Ngân hàng 

TC Tài chính 

NHBL 

NH TMCP 

Ngân hàng bán lẻ 

Ngân hàng thương mại cổ phần 

NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh 

NHĐT&PT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

NHNN Ngân hàng Nhà nước 

DVNH Dịch vụ ngân hàng 

NHTM Ngân hàng thương mại 

SXKD Sản xuất kinh doanh 

TCTD Tổ chức tín dụng 

TSBĐ Tài sản bảo đảm 

HĐV Huy động vốn 

TK Tiết kiệm 

LS Lãi suất 


